Giải bài tập Hình Học lớp 11 Chương 3 Bài 1: Véc tơ trong không gian
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa: Véctơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu 
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 chỉ véctơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Véctơ còn đc kí hiệu là , [image: image2.png]


, [image: image3.png]


,...

2. Các quy tắc về véctơ. 

- Quy tắc 3 điểm: [image: image4.png]


 = [image: image5.png]


 + [image: image6.png]Be



.

                 Hoặc: [image: image7.png]


 = [image: image8.png]Be



 - [image: image9.png]


.

- Quy tắc hình bình hành: cho hình bình hành ABCD: [image: image10.png]


 = [image: image11.png]


 + [image: image12.png]


.

- Quy tắc trung tuyến: AM là trung tuyến của tam giác ABC thì: [image: image13.png]


 = [image: image14.png]%(.Tzh.?c‘)




- Quy tắc trọng tâm: G là trọng tâm tam giác ABC thì: [image: image15.png]oA



 + [image: image16.png]oo



 + [image: image17.png]la



 = [image: image18.png]


.

- Quy tắc hình hộp: cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' thì: [image: image19.png]


 + [image: image20.png]


 + [image: image21.png]


 = [image: image22.png]


.

3. Sự đồng phẳng của các véctơ, điều kiện để ba véctơ đồng phẳng.

    Định nghĩa: ba véctơ gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

    Điều kiện để ba véctơ đồng phẳng:

    Định lí 1: cho ba véc tơ [image: image23.png]


, [image: image24.png]


, [image: image25.png]


, trong đó véctơ  [image: image26.png]


, [image: image27.png]


 không cùng phương. Điều kiện cần và đủ để ba véctơ [image: image28.png]


, [image: image29.png]


, [image: image30.png]


 đồng phẳng là có các số m, n sao cho [image: image31.png]


 = m[image: image32.png]


 + n[image: image33.png]


. Hơn nữa các số m, n là duy nhất.

    Định lí 2: nếu [image: image34.png]


, [image: image35.png]


, [image: image36.png]


,  là ba véctơ không đồng phẳng thì với mỗi véctơ [image: image37.png]


 ta tìm được các số m, n, p sao cho [image: image38.png]


 = m[image: image39.png]


 + n[image: image40.png]


 + p[image: image41.png]


. Hơn nữa các số m, n, p là duy nhất.

II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt tại I, K, L, M. xét các véctơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. hãy chỉ ra các véctơ:

 a) Các véctơ cùng phương với [image: image42.png]


;

b) Các véctơ cùng hướng với [image: image43.png]


;

c) Các véctơ ngược hướng với [image: image44.png]


.

Hướng dẫn.
 a) Các véctơ cùng phương với [image: image45.png]


 là: [image: image46.png]


, [image: image47.png]7,



, [image: image48.png]


, [image: image49.png]


, [image: image50.png]


, [image: image51.png]


, [image: image52.png]


.

 b) Các véctơ cùng hướng với [image: image53.png]


 là: [image: image54.png]7,



, [image: image55.png]


, [image: image56.png]


.

 c) Các véctơ ngược hướng với [image: image57.png]


 là: [image: image58.png]


, [image: image59.png]


, [image: image60.png]


, [image: image61.png]


.

2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

a) [image: image62.png]


 + [image: image63.png]


 + [image: image64.png]


 = [image: image65.png]


;

b)  [image: image66.png]B0



 - [image: image67.png]g
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 - [image: image68.png]By



 = [image: image69.png]


;

c)  [image: image70.png]


 + [image: image71.png]


 + [image: image72.png])z



 + [image: image73.png]


 = [image: image74.png]


.

Hướng dẫn.
a) [image: image75.png]


 + [image: image76.png]


 + [image: image77.png]


  = [image: image78.png]


 + [image: image79.png]Be



 + [image: image80.png]


 = [image: image81.png]
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b) [image: image82.png]B0



 - [image: image83.png]g
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 - [image: image84.png]By



 = [image: image85.png]B0



 + [image: image86.png]


 + [image: image87.png]o



 = [image: image88.png]


;

c) [image: image89.png]


 + [image: image90.png]


 + [image: image91.png])z



 + [image: image92.png]


 = [image: image93.png]


 + [image: image94.png]


 + [image: image95.png]o



 + [image: image96.png]


 = [image: image97.png]


.

3. Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành. chứng minh rằng: [image: image98.png]


 + [image: image99.png]


 = [image: image100.png]


 + [image: image101.png]


.

Hướng dẫn.
Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Khi đó: 
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4. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trủng điểm của AB và CD. Chứng minh rằng: 

a) [image: image103.png](3B + BE)

Il
=




b) [image: image104.png](3¢ + BD)

Il
=




Hướng dẫn.
(Hình 33) [image: image105.png]



[image: image106.png]



[image: image107.png]


 

Cộng từng vế => điều cần chứng minh.

Câu b) tương tự câu a). 

5. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho:

a) [image: image108.png]AF — AB 4+ AC'+ AD:




b) [image: image109.png]AF — AB + AC' — 4D,




Hướng dẫn.
(H.3.4)

a) [image: image110.png]


 VỚI G là đỉnh của hình bình hành ABCD. Ta có: 

[image: image111.png]A+ AD — AF —



 E là đỉnh của hình bình hành ADEG.

b) Ta có [image: image112.png]A — AD — AF —



 F là đỉnh của hình bình hành ADGF.

[image: image113.png]Hinh 3.4




6. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng: [image: image114.png]DA+ DB+ DC —3DC




Hướng dẫn. 

(H.3.5)

Vế trái = [image: image115.png]DGLGAL DG LGB LDCLGC =3DC




[image: image116.png]



7. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN và P là một điểm bất kì trong không gian. Chứng minh rằng: 

a) [image: image117.png]TA+IB+IC+ID =10




b) [image: image118.png]ﬂ:%(ﬁ+ﬁ§+ﬁ%+ﬁ)




Hướng dẫn.
(H.3.6)

[image: image119.png]Hich36




a) [image: image120.png]TA+TB —2IM,




    [image: image121.png]



Cộng từng vế ta được đpcm.

b) [image: image122.png]Pl — PA+ Al




    [image: image123.png]Pl —
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    [image: image124.png]Pl —
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    [image: image125.png]Pl —PD+ DI




Cộng từng vế ta được đpcm.

8. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có  [image: image126.png]


 = [image: image127.png]


, [image: image128.png]


 = [image: image129.png]


, [image: image130.png]


 = [image: image131.png]


. Hãy phân tích (hay biểu thị véctơ [image: image132.png]


, [image: image133.png]


 qua các véctơ [image: image134.png]


,[image: image135.png]


, [image: image136.png]


.

Hướng dẫn.
(H.3.7)

[image: image137.png]IS




[image: image138.png]


 = [image: image139.png]


 + [image: image140.png]


 + [image: image141.png]


 = - [image: image142.png]


 - [image: image143.png]


 + [image: image144.png]


.

 [image: image145.png]


 = [image: image146.png]A



 + [image: image147.png]


 + [image: image148.png]


 = - [image: image149.png]


 + [image: image150.png]


 + [image: image151.png]


.

Nhận xét: ba véctơ [image: image152.png]


; [image: image153.png]


; [image: image154.png]


 ở trên gọi là bộ ba véctơ cơ sở )dùng để phân tích các véctơ khác).

9. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho [image: image155.png]


 = [image: image156.png]


 và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho [image: image157.png]


 Chứng minh rằng ba véctơ  [image: image158.png]


, [image: image159.png]


, [image: image160.png]


 đồng phẳng.

Hướng dẫn.
(H.3.8)

[image: image161.png]Hon s




[image: image162.png]


 = [image: image163.png]
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 (1)

[image: image169.png]


 = [image: image170.png]
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 + [image: image174.png]


 + [image: image175.png]


 (2)

Nhân (2) với 2 rồi cộng với (1) ta được: [image: image176.png]


 = [image: image177.png]


 + [image: image178.png]


 [image: image179.png]clihgfé




Vậy [image: image180.png]


, [image: image181.png]


, [image: image182.png]


 đồng phẳng.

10. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh ba véctơ [image: image183.png]


, [image: image184.png]7d



, [image: image185.png]T



 đồng phẳng.

Hướng dẫn.
(H.3.9) Chứng minh giá của các véctơ [image: image186.png]7d



, [image: image187.png]T



 song song với mặt phẳng (ABCD) chứa véctơ [image: image188.png]


. Từ đó suy ra ba véctơ đồng phẳng.

[image: image189.png]




